    
	BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PHỤ LỤC II
 Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022
(Kèm theo Công văn số…….…/ĐHLHN-TCCB ngày ……tháng 6 năm 2022)
I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG (Thực hiện theo Công văn số 1738/BTP-TĐKT).
II. CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA ĐƯỢC XÉT TẶNG, CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG (Thực hiện theo Công văn số 1738/BTP-TĐKT).
III.  CÁCH TÍNH THỜI GIAN ĐỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ (Thực hiện theo Công văn số 1738/BTP-TĐKT).
IV.  QUY TRÌNH, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và đề xuất xét tặng Kỷ niệm chương
1. Đối với cá nhân trong và ngoài Trường
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường phổ biến, quán triệt nội dung Công văn này, Thông tư 06/2018/TT-BTP và các văn bản có liên quan đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.
- Cá nhân là viên chức, người lao động cơ hữu tại Trường thuộc đối tượng và đủ tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương làm Bản tóm tắt thành tích (theo Mẫu số 03, 3A đính kèm) nộp về cho Thủ trưởng đơn vị.
- Đơn vị gửi Tờ trình (theo Mẫu 01 đính kèm) kèm theo danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân trong và ngoài Trường (theo Mẫu 02, 2A, 2B, 04, 4A, 4B phù hợp với đối tượng) về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 21 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba) để Phòng tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường theo quy định.
2. Đối với những cá nhân đã nghỉ hưu
· Các đơn vị thuộc Trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Ban Liên lạc hưu trí Trường thông tin rộng rãi, đầy đủ đến toàn thể cán bộ hưu trí của đơn vị về chủ trương và thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” theo quy định. 
· Các cá nhân đã nghỉ hưu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” theo quy định làm Bản tóm tắt thành tích (theo Mẫu số 03, 3A đính kèm) nộp về cho Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 21 tháng 6 năm 2022 (thứ Ba) để Phòng thẩm định, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo quy định.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Phòng Thanh tra và thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thẩm định hồ sơ và xây dựng báo cáo trình Hội đồng thi đua - Khen thưởng Nhà trường.
Bước 3: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường họp, xem xét điều kiện, tiêu chuẩn, thống nhất danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, đề xuất Bộ Tư pháp xem xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” đối với các cá nhân theo quy định.
Bước 4: Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định; là đầu mối liên hệ với Bộ Tư pháp để theo dõi, thực hiện các công việc theo quy định. 
I. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân 
Bản Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022 (mẫu số 03, 3A);
	Lưu ý:
+ Thời gian công tác được tính đến tháng 6 năm 2022.
+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân (mẫu số 03, 3A) đề nghị viết tay hoặc đánh máy, không tẩy xoá và phải có đầy đủ chữ ký và họ tên cá nhân;
+ Phần khai quá trình công tác phải theo thứ tự liên tục, không được ghi gián đoạn (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào, làm gì, ở đâu); trong quá trình công tác nếu có thời gian nghỉ việc sau đó tiếp tục công tác trong ngành cũng phải ghi đầy đủ và phải có quyết định nghỉ việc kèm theo (nếu quyết định ghi: bỏ việc hoặc buộc thôi việc thì thời gian công tác trước đó sẽ không được tính).
2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của đơn vị
Tờ trình (mẫu số 01), Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (mẫu số 02, 2A, 2B, 04, 4A, 4B phù hợp với đối tượng).
Ngoài văn bản giấy, đề nghị các đơn vị gửi bản mềm về Phòng Tổ chức cán bộ theo địa chỉ email: tccb@hlu.edu.vn.
Trên đây là Phụ lục về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và thời gian quy định. 
Trong quá trình triển khai có vướng mắc xin liên hệ đồng chí Lê Thị Nhâm - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ (số điện thoại: 094.3616.546) để được hỗ trợ./. 


Mẫu số 01
	BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2022



TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
                                      
Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; Công văn số 1738/BTP-TĐKT ngày 01/6/2022 của Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp.
Đơn vị …………………đã xét và đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho……..cá nhân (Có danh sách và hồ sơ cá nhân kèm theo). Trong đó:
1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư
           Tổng số:…………… trường hợp.
2. Đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 5 và Điều 6 của Thông tư
           Tổng số:…………… trường hợp.
a) Đang làm việc ………….. trường hợp.
b) Đã nghỉ hưu.…………  trường hợp.
3. Đối tượng quy định tại  điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư
          Tổng số:…………… trường hợp.
4. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Thông tư
          Tổng số:…………… trường hợp.
5. Đối tượng quy định tại các khoản 2, 3 Điều 7 của Thông tư
           Tổng số:…………… trường hợp.
Đơn vị ……………………..xin trình Hội đồng Thi đua khen thưởng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 		
- Như trên;	
- Lưu:
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                                                                                                                                                                         Mẫu số 02
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                                                        DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
thuộc đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 5 và Điều 6 của
Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: ……… ngày …… tháng …… năm 2022)

	

TT
	

Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
	Năm sinh
	Ngày được tuyển dụng  vào ngành Tư pháp  hoặc làm công tác 
Tư pháp
	
Điều khoản áp dụng

	Số năm
công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác 
Tư pháp

	
Số năm công tác liên tục
	Số năm giữ chức vụ trong ngành Tư pháp
( đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5)
	Tiêu chuẩn đặc cách, khu vực, khen thưởng, kỷ luật
	Ghi chú

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



             Người lập biểu								                            Ngày ……. tháng….. năm 2022
	(Ký, ghi rõ họ tên)								                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
																		

	                                                                                                                                                                             Mẫu số 2A
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                           DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của
Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: ……… ngày ……. tháng …… năm 2022)

    
	

TT
	

Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	
Thời gian giữ chức vụ đề nghị
	
 Ghi chú

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  
             Người lập biểu								                               Ngày  …. tháng ….. năm 2022
	  (Ký, ghi rõ họ tên)									                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
										                                	
                                                                                                                                                                              


            Mẫu số 2B
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                                                    DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 7 của
Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Tờ trình số:………. ngày …… tháng …… năm 2022)


	

TT
	

Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
	Năm sinh
	Công lao
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp
	
Ghi chú

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



             Người lập biểu								                         Ngày …… tháng …..  năm 2022
            (Ký, ghi rõ họ tên)									                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
				
		                                                                                                                                                                  

        



                                                                                                               Mẫu số 03
	BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
	Hà Nội, ngày …… tháng 6 năm 2022



BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
 XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
(Thuộc đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số      06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

- Họ và tên: 				                     Nam, nữ:
- Ngày tháng năm sinh:				Dân tộc :
- Nơi ở hiện nay:
- Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu):
- Ngày tháng năm vào biên chế:
- Ngày tháng năm vào làm việc trong ngành Tư pháp:   
- Số năm công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác Tư pháp:
- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được khen tặng (Anh hùng, Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen, giấy khen)
- Hình thức kỷ luật: ……………… theo Quyết định Kỷ luật số….ngày….. tháng… năm….
- Ngày nghỉ hưu:
- Đề nghị tặng Kỷ niệm chương theo tiêu chuẩn quy định tại điểm...   khoản...Điều.. ..Thông tư về xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tư pháp" của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
*Tôi xin cam đoan chưa được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” lần nào.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	Thời gian công tác
	Chức vụ
	Nơi công tác

	(Kê khai liên tục từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)
	
	

	
	
	


* Lưu ý:  Nêu rõ nơi công tác (đến cấp xã) đối với khoảng thời gian công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác tư pháp tại các xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo. 
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



                                                                              	                        

  Mẫu số 3A                                                                                                                                                                     
	BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
	Hà Nội, ngày …… tháng 6 năm 2022



BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
(Thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


- Họ và tên: 				              Nam, nữ:
- Ngày tháng năm sinh:		  	    Dân tộc:                      Quốc tịch:
- Nơi ở hiện nay:
- Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu):
* CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH TƯ PHÁP:











	XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



    


  Mẫu số 04                                                                        
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


						 				
                                                                                        DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 7 của
Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Theo thủ tục đơn  giản)
                                                    (Ban hành kèm theo Tờ trình số: ……… ngày ……tháng……. năm 2022)


	

TT
	

Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	
Điều khoản áp dụng
	
Ghi chú

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



             Người lập biểu								                            Ngày ……. tháng  …… năm 2022 
           (Ký, ghi rõ họ tên)									                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ								
												


		                                                                                                                                               Mẫu số 4A	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
thuộc đối tượng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 của
Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Theo thủ tục đơn giản)
                                                    (Ban hành kèm theo Tờ trình số: ………. ngày ……..tháng ……năm 2022)


	

TT
	

Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	
Ghi chú

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



             Người lập biểu								                     Ngày …… tháng …… năm 2022 
           (Ký, ghi rõ họ tên)								                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ													


                                                                                                                                                                                 

     Mẫu số 4B	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
Thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 7 của
Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Theo thủ tục đơn giản)
(Ban hành kèm theo Tờ trình số:………. ngày …..tháng …… năm 2022)


	

TT
	

Họ và tên
	Năm sinh
	
Quốc tịch
	
Công lao đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam
	
Ghi chú

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



             Người lập biểu								                     Ngày …….. tháng …năm 2022
	 (Ký, ghi rõ họ tên)								                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH	

